
STT MSSV Họ và tên Lớp

1 K145510301126 Ngô Tuấn Anh K2 CN-DDT.01

2 K125140214020 Đổng Thị Ngọc Ánh K49.SKD

3 K145510202030 Nguyễn Văn Bắc K2 CN-CTM.01

4 K145510301125 Vũ Hùng Ban K2 CN-DDT.01

5 K145510301067 Phạm Trọng Bằng K2 CN-DDT.01

6 K135140214082 Tống Văn Bôn K49.SCK

7 K145510301002 Vũ Ngọc Chinh K2 CN-DDT.01

8 K145510301073 Nguyễn Minh Chính K2 CN-DDT.01

9 K145510202031 Nguyễn Thành Công K2 CN-CTM.01

10 K125140214019 Hoàng Văn Điệp K49.SCK

11 K145140214001 Hoàng Anh Đức K50SK.01

12 K145510301027 Nguyễn Văn Dũng K2 CN-DDT.01

13 K145510202041 Đào Văn Dương K2 CN-CTM.01

14 K145510301004 Nguyễn Văn Giang K2 CN-DDT.01

15 K145510202005 Bùi Hoàng Hiệp K2 CN-CTM.01

16 K145510301086 Đỗ Danh Hiệp K2 CN-DDT.01

17 K145510301084 Nguyễn Văn Hiệp K2 CN-DDT.01

18 K145510202044 Dương Bá Hoàng K2 CN-CTM.01

19 DTK1151060004 Trịnh Thị Thanh Hồng K47SKD.01

20 K135140214043 Hà Phương Huyền K49.SKD

21 K145510202035 Đỗ Tùng Lâm K2 CN-CTM.01

22 K145510202009 Nguyễn Thanh Lương K2 CN-CTM.01

23 K125140214014 Bùi Hoàng Mai K49.SKD

24 DTK1151060010 Lục Thị Mơ K47SKD.01

25 K135140214110 Đỗ Đức Nguyên K49.SCK

26 K135140214055 Phạm Thị Nhàn K49.SKD

27 K145510202013 Trần Trọng Phi K2 CN-CTM.01

28 K155510202009 Hoàng Hải Phong K51CN-CTM01

29 K145510301031 Dương Văn Quân K2 CN-DDT.01

30 K135140214022 Nguyễn Văn Quang K49.SCK

31 K135140214059 Nguyễn Thị Sen K49.SKD

32 K145510202023 Nguyễn Văn Thắng K2 CN-CTM.01

33 DTK08510101205 Phùng Anh Thắng K1CN-CTM01

34 K145510301110 Lục Văn Thạo K2 CN-DDT.01

35 K145510301112 Nguyễn Đức Thiện K2 CN-DDT.01

36 DTK0851010128 Lương Văn Thuận K1CN-CTM01
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37 K145510202018 Nguyễn Hoàng Tiến K2 CN-CTM.01

38 K145510202049 Hoàng Quốc Tuấn K2 CN-CTM.01

39 K145510301108 Nguyễn Anh Tuấn K2 CN-DDT.01

40 DTK0851010130 Lưu Quốc Tùng K1CN-CTM01

41 DTK1151060012 Nguyễn Viết Tưởng K47SKD.01

42 DTK0851010145 Nguyễn Mạnh Vang K1CN-CTM01

43 K145510301119 Thân Văn Vĩ K2 CN-DDT.01

44 K145510301116 Nguyễn Trọng Việt K2 CN-DDT.01

45 K145510301114 Nguyễn Danh Vương K2 CN-DDT.01


